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EDUPLAY





CHƯƠNG TRÌNH LÀM QUEN TIẾNG ANH EDUPLAY
NỘI DUNG DÀNH CHO MẪU GIÁO NHỠ
NỘI DUNG HỌC THÁNG 7:
	Thời gian
	Chủ đề
	Ngôn ngữ
	Kết quả mong đợi/ buổi

	
	
	
	
	Bài hát

	Tuần 27

(29/6-3/7)
	I can count from 1 to 10 (Tôi có thể đếm đến 10)
	Từ vựng

1. One: một

2. Two: hai

3. Three: ba

4. Four: bốn

5. Five: năm

6. Six : sáu

7. Seven: bảy

8. Eight: tám

9. Nine: chín

10. Ten: mười 
Cấu trúc

1. How many apples are there?

One apple/two apples.
	Buổi 1: Giới thiệu
Trẻ phát âm tốt các số đếm bằng tiếng Anh từ 1 đến 10

Trẻ nghe và đếm theo giáo viên
	Bài hát:

One potato, two potatoes

https://www.youtube.com/watch?v=efMHLkyb7ho
Bài hát: 

*Ten little bicycles

https://www.youtube.com/watch?v=dXoxuEkoZTs


	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập

Trẻ nghe và đếm số lượng đồ vật cùng giáo viên

Trẻ ghi nhớ và ghép số đếm với danh từ: “One car, Two cars”
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ quan sát tốt, đếm đúng số lượng vật
	

	Tuần 28

(6/7-10/7)


	How many cars?
(Có bao nhiêu cái ô tô)
	Từ vựng

*1.  car: ô tô

*2. bicycle: xe đạp

 3. motorbike: xe máy

 4. train: tàu hỏa
Cấu trúc

How many cars are there?

One car/two cars.
What colour is the car?
It’s red.
How do you go to school?

By car.
	Buổi 1: Giới thiệu
Trẻ nhận diện tốt các loại phương tiện giao thông và phát âm tốt từ vựng
	Bài hát: 

*Ten little bicycles

https://www.youtube.com/watch?v=dXoxuEkoZTs


	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập

Trẻ lắng nghe và phân biệt tốt các loại phương tiên qua âm thanh

Trẻ đếm và nói được số lượng các phương tiện giao thông
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động tương tác với cô và bạn
	

	Tuần 29

(13/7- 17/7)


	Shapes

(Hình)
	Từ vựng

1. (a) circle: hình tròn
2. (a) square: hình vuông 

3. (a) triangle: hình tam giác
*4. drawing: vẽ
Cấu trúc

*1. How many circles?

One circle/two circles. 
*2. Look at the circle. 
3. What colour is it?
It’s red. 

I’m drawing a circle.
	Buổi 1: Giới thiệu
Trẻ phân biệt tốt các hình và phát âm tốt từ vựng
	Bài hát:

The Shapes Song 1
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
Bài hát: 
*Ten little bicycles

https://www.youtube.com/watch?v=dXoxuEkoZTs


	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập

Trẻ nghe hiểu và phân biệt tốt các hình theo yêu cầu của giáo viên

Trẻ nói được số lượng hình trong phạm vi từ 1 đến 5

Trẻ hứng thú với trò chơi
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ trả lời theo cấu trúc tốt.

Trẻ hát được bài hát cùng cô
	

	Tuần 30

(20/7-24/7 )
	Review 7 + Assessment 2

	Tuần 31

(27-31/7)
	This is my house

(Ngôi nhà của bé)
	Từ vựng

*1. house: ngôi nhà

*2. window: cửa sổ

*3. door: cửa ra vào

4. wall: bức tường
Cấu trúc:
1. It’s a house. 
It’s a big house.
It’s a small house.

1. I’m drawing a house.
	Buổi 1: Giới thiệu
Trẻ nhận biết bộ phận của ngôi nhà

Trẻ phát âm tốt từ vựng
	Bài hát:

Wind the bobbin up https://www.youtube.com/watch?v=pDuaaEq7rk4  
Bài hát:

*Jelly on the plate

https://www.youtube.com/watch?v=Zl28uKoarLI

	
	
	
	Buổi 2: Luyện tập

Trẻ thực hành cấu trúc câu hỏi và trả lời tốt
	

	
	
	
	Buổi 3: Luyện tập

Trẻ quan sát, chọn lựa các bộ phận của ngôi nhà cho phù hợp
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